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ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 27/ 07/2019


Câu 1. (2,0 điểm). Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

1. Thực hiện thí nghiệm với ba cây thân thảo cùng loài, cùng kích thước và số lượng lá. Hai cây hoàn toàn bình thường và một cây là thể đột biến có cấu trúc khí khổng bị biến đổi (luôn ở trạng thái khép hờ). Đặt ba cây dưới điều kiện ngoài trời từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày, một trong hai cây bình thường được úp chuông thủy tinh nhưng vẫn đảm bảo thông khí. Dùng thiết bị đo lượng nước thoát ra khỏi cây và tính toán thu được các thông số sau:

	Thông số
	Vân tốc

trung bình (ml/m2/h)
	Chênh lệch giữa vận tốc cao nhất và thấp nhất (ml/m2/h)
	Nồng độ chất khoáng trong nước thoát ra (mM)
	Nồng độ chất hữu cơ trong nước thoát ra (mM)

	Cây I
	17,6
	9,2
	0
	0

	Cây II
	3,3
	0,3
	0
	0

	Cây III
	1,7
	0,6
	0,03
	0,27


Hãy xác định các cây I, II và III là cây nào trong ba cây trên  (Là cây bình thường hay cây đột biến? Cây có úp chuông thủy tinh hay không?). Giải thích.

2. Đồ thì minh họa các chất khoáng trong dung dịch dinh dưỡng ( ô trắng ) và trong tế bào rễ ( ô đen ) sau 2 tuần sinh trưởng. 
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B Bai thi ly thuyét 2
L 16. The bar chart shows the concentrations of various minerals in the nutrient solution (3) and in

the root cells (m) after 2 weeks of plant growth. Based on the graph given below, indicate
appropriate answer(s) with a tick (v) and inappropriate ones with a cross (x) in the Answer

Sheet. (2.4 points)

6t minh hoa néng d6 cua cac chat khoang khac nhau trong dung dich
dinh dwéng (0) va trong té bao ré (m) & gian doan sau 2 tuan sinh truéng. Dya
vao dé thi dwei day, hay danh dau (v) cho cu tra 16i thich hop va dau () cho cau

tra 161 khéng thich hop trong Phiéu tra I&i (2,4 diém).
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- Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm do điều kiện môi trường? Thực tế trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh?

Câu 2. (2,0 điểm). Quang hợp và hô hấp ở thực vật
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Các nhà khoa học tách riêng tilacôit của lục lạp và đưa vào môi trường tương tự như chất nền của lục lạp. Theo dõi pH của môi trường chứa tilacôit ở các điều kiện khác nhau và thu được kết quả thể hiện ở hình bên. Trong đó, (i) là thời điểm bắt đầu chiếu sáng, (ii) là thời điểm một chất X được thêm vào môi trường đang được chiếu sáng.

a. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút tính từ khi bắt đầu thí nghiệm, pH của môi trường chứa tilacôit thay đổi như thế nào so với trước khi chiếu sáng? Giải thích.

b. X có thể là chất ức chế quá trình nào dưới đây? Giải thích. 

(1) Quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa 

(2) Quá trình tổng hợp enzim rubisco

(3) Quá trình truyền điện tử giữa hệ quang hóa I và II 

(4) Quá trình phân hủy NADPH

Câu 3. (2,0 điểm). Quang hợp và hô hấp ở thực vật


1. Sau đây là sơ đồ thể hiện mối tương quan giữa hình thành quả và cường độ hô hấp.
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1. Đường cong hô hấp của quả

2. Đường cong tăng trưởng của quả

3. Đỉnh hô hấp bột phát

               
Hãy giải thích các đại lượng trong đồ thị và mối tương quan giữa các đại lượng đó.


2. Tại sao quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật CAM đều bị kìm hãm do hàm lượng ôxi cao, nhưng ở thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng mà thực vật CAM lại không có?
Câu 4. (2,0 điểm). Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở thực vật.


1. Hãy giải thích tại sao phần phía ngoài của thân cây tre, nứa thường bền chắc hơn phía trong, nhưng ở cây thân gỗ thì ngược lại?


2. Ba thí nghiệm đã được thực hiện để điều tra sự điều hòa tăng trưởng trong mầm yến mạch. Ngoài các mầm yến mạch, vật liệu được sử dụng bao gồm: Thạch agar và nước ép từ mầm lúa mạch. Các mầm lúa mạch sau khi bố trí thí nghiệm được ủ 4 giờ trong bóng tối.
	Thí nghiệm 1
	    Thí nghiệm 2
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	Thí nghiệm 3
	

	
	


- Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2?

- Hãy dự đoán sự sinh trưởng của mỗi nhóm thí nghiệm trong thí nghiệm 3?

Câu 5: (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

1. Sự xuất bào amilaza của tế bào ngoại tiết tuyến tụy do tác động độc lập của các phân tử Secretin, Cholecystokinin (CCK) và Vasoactive Intestinal Peptit (VIP) qua các thụ thể đặc hiệu tương ứng của chúng. Bốn thuốc A, B, C và D ức chế tiết amilaza của tuyến tụy, mỗi thuốc ức chế một con đường khác nhau trong bốn con đường: 


(1) Con đường tín hiệu Secretin, 

(2) Con đường tín hiệu CCK,


(3) Con đường tín hiệu VIP,


(4) Sự xuất bào. 


Để tìm hiểu cơ chế tác dụng của từng thuốc, các tế bào tuyến tụy được tách và nuôi trong môi trường có hoặc không có thuốc (A, B, C và D) và các chất (Secretin, CCK và VIP). Sau 24 giờ nuôi, sự tiết amilaza trong các môi trường được xác định như bảng dưới. Ô đánh dấu (×) là dữ liệu không được mô tả.
	
     Chất   
Thuốc
	Không có chất
	Secretin
	CCK
	VIP


	Không có thuốc
	Không tiết
	X
	Tiết
	X

	Thuốc A
	X
	X
	X
	Tiết

	Thuốc B
	Không tiết
	X
	X
	X

	Thuốc C
	X
	Không tiết
	X
	Tiết

	Thuốc D
	Không tiết
	Tiết
	X
	X



a. Hãy cho biết mỗi thuốc (A, B, C và D) ức chế tương ứng con đường nào (1, 2, 3 và 4) nêu trên. Giải thích.


b. Thuốc nào trong bốn thuốc (A, B, C và D) gây thải cacbohydrat nhiều nhất theo đường tiêu hóa. Giải thích.


2. Tăng nhịp thở là một triệu chứng khi bị ngộ độc bởi các chất có tính axit như aspirin. Giải thích tại sao dùng aspirin quá liều có thể tăng nhịp thở, và tại sao tăng nhịp thở dễ dẫn đến tai biến chết người.

Câu 6. (2,0 điểm). Tuần hoàn và miễn dịch


1. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở Người, các phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.

a. Máu chảy trong động mạch luôn là máu đỏ tươi và giàu O2.


b. Người lớn có chu kỳ tim ngắn hơn trẻ em.


c. Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ.


d. Khi từ đồng bằng lên vùng núi cao, số lượng hồng cầu trong máu giảm, gan sẽ tiết ra chất erythrôpôiêtin tác động đến lách làm tăng quá trình tạo hồng cầu.


2. Sự khác biệt giữa phân tử MHC- I và MHC- II trong trình diện kháng nguyên? Nếu một đứa trẻ sinh ra không có tuyến ức thì các tế bào có chức năng nào sẽ bị thiếu hụt? Giải thích?

Câu 7. (2,0 điểm). Bài tiết, cân bằng nội môi

1. Một thanh niên uống thuốc lợi tiểu quá nhiều, có hai phương pháp được đưa ra để chữa cho người thanh niên đó như sau: 


(1) Truyền dung dịch sinh lý đẳng trương.


(2) Cho uống dung dịch giống giao cảm.


Theo em nên chọn phương pháp nào để chữa cho người thanh niên đó? Tại sao? 


2. Một người nghi mắc bệnh tiểu đường, không ăn uống gì để đi xét nghiệm máu. Khi xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo nồng độ glucagôn cao, nồng độ insulin thấp. Vậy, người đó có nguy cơ mắc tiểu đường không? Giải thích.
Câu 8. (2,0 điểm). Cảm ứng ở động vật


1. Trong quá trình truyền tin qua xinap, điện thế kích thích màng trước xinap giải phóng chất môi giới tác động lên kênh ion chỉ diễn ra trong 1mili giây ( 1/1000s), còn điện thế màng sau xinap lại kéo dài tới 15mili giây. Vì sao có hiện tượng này và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động truyền tin qua xinap?


2. Các đồ thị a, b, c dưới đây thể hiện sự biến đổi điện thế màng theo thời gian của một tế bào thần kinh khi nhận được các kích thích nhất định. Em hãy nêu và giải thích sự biến đổi điện thế màng trong các trường hợp đó? 

[image: image3.png]Kich thich Kich thich Kich thich khir cye manh
S ——

Sidnthé mangmy

s Noutng. 50 Nouong

Dignthé mangm\'
ignthé mangm\V

Denne

noni noni

~100. -wo' -mo'
IRERRR] IRERRR) IREREEX]
Thoi gian msec Th gian msec Thei gian msec

Hinha Hinhb Hinhc





Câu 9. (2,0 điểm). Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật


1. Ở người, trong bệnh cường giáp (Badơđô), tại sao khi hoocmôn kích giáp (TSH) từ tuyến yên càng giảm tiết thì biến chuyển của bệnh càng nặng thêm?

2.  Những phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích?


a. Nếu đưa một chất phong bế thụ thể của progesterone vào cơ thể phụ nữ sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì sẽ gây sảy thai.


b. Giai đoạn đầu thai kỳ, với nồng độ cao của HCG, có liên quan đến ức chế sự tiết GnRH từ tuyến yên của cơ thể mẹ và như vậy, chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể mẹ bị loại bỏ.


c. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì sẽ gây sảy thai.


d. Nồng độ estrogen và progesterone tăng dần trong quá trình mang thai và đạt mức cao nhất vào lúc sinh thai nhi.

Câu 10. (2,0 điểm). Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử


1. Chức năng của riboxom là do thành phần protein hay rARN quy định? Đặc điểm nào về cấu trúc đã giúp thành phần này thực hiện các chức năng cụ thể như thế nào?


2. Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo một loại mARN gồm 3 nucleotide GUA lặp lại nhiều lần kiểu GUAGUAGUAGUA... và 1 loại mARN gồm 3 loại nucleotide AGA lặp lại nhiều lần kiểu AGAAGAAGAAGA...rồi cho vào ống nghiệm với đầy đủ các thành phần cần thiết để các loại ARN này dịch mã. Hãy dự đoán các chuỗi polypeptide được tổng hợp ra từ 2 loại ARN này sẽ khác nhau như thế nào về số loại chuỗi polypeptide? Giải thích. Quá trình dịch mã của các loại ARN tổng hợp nhân tạo kiểu này có gì khác biệt so vs quá trình dịch mã của mARN trong tế bào?
-------------- HẾT --------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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(Đề thi gồm 10 trang)
	KỲ THI  HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

LẦN THỨ XV, NĂM 2019


ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 27/ 07/2019


Câu 1. (2,0 điểm). Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
1. Thực hiện thí nghiệm với ba cây thân thảo cùng loài, cùng kích thước và số lượng lá. Hai cây hoàn toàn bình thường và một cây là thể đột biến có cấu trúc khí khổng bị biến đổi (luôn ở trạng thái khép hờ). Đặt ba cây dưới điều kiện ngoài trời từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày, một trong hai cây bình thường được úp chuông thủy tinh nhưng vẫn đảm bảo thông khí. Dùng thiết bị đo lượng nước thoát ra khỏi cây và tính toán thu được các thông số sau:

	Thông số
	Vân tốc

trung bình (ml/m2/h)
	Chênh lệch giữa vận tốc cao nhất và thấp nhất (ml/m2/h)
	Nồng độ chất khoáng trong nước thoát ra (mM)
	Nồng độ chất hữu cơ trong nước thoát ra (mM)

	Cây I
	17,6
	9,2
	0
	0

	Cây II
	3,3
	0,3
	0
	0

	Cây III
	1,7
	0,6
	0,03
	0,27


Hãy xác định các cây I, II và III là cây nào trong ba cây trên (Là cây bình thường hay cây đột biến? Cây có úp chuông thủy tinh hay không?). Giải thích.

2.  Đồ thì minh họa các chất khoáng trong dung dịch dinh dưỡng ( ô trắng ) và trong tế bào rễ ( ô đen ) sau 2 tuần sinh trưởng. 
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B Bai thi ly thuyét 2
L 16. The bar chart shows the concentrations of various minerals in the nutrient solution (3) and in

the root cells (m) after 2 weeks of plant growth. Based on the graph given below, indicate
appropriate answer(s) with a tick (v) and inappropriate ones with a cross (x) in the Answer

Sheet. (2.4 points)

6t minh hoa néng d6 cua cac chat khoang khac nhau trong dung dich
dinh dwéng (0) va trong té bao ré (m) & gian doan sau 2 tuan sinh truéng. Dya
vao dé thi dwei day, hay danh dau (v) cho cu tra 16i thich hop va dau () cho cau

tra 161 khéng thich hop trong Phiéu tra I&i (2,4 diém).
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- Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm do điều kiện môi trường? Thực tế trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh?

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1. 

- Cây I: Cây bình thường không úp chuông thủy tinh. 

Cây chủ yếu thoát hơi nước qua khí khổng nên lượng nước thoát ra lớn và vận tốc trung bình lớn, nhưng có hiện tượng khí khổng đóng vào buổi trưa khiến thoát hơi nước giảm mạnh nên chênh lệch vận tốc lớn. 
- Cây II: Cây đột biến. 

Cây có khí khổng luôn khép hờ nên không thể thoát hơi nước qua khí khổng mà chỉ có thể qua tầng cutin với lượng nước và tốc độ chậm hơn nhiều, không có hiện tượng khí khổng đóng vào buổi trưa nên chênh lệch vận tốc nhỏ.

- Cây III: Cây bình thường có úp chuông thủy tinh. 

Cây bị úp chuông thủy tinh nên không khí trong chuông nhanh chóng bị bão hòa hơi nước, lúc này thoát hơi nước qua khí khổng và tầng cutin đều ngừng trệ, nhưng rễ vẫn hút nước nên nước thoát ra khỏi lá qua thủy khổng (ứ giọt). Dòng nước này có cả chất khoáng và chất hữu cơ do bị đẩy ra từ mạch dẫn.
	0,25

0,25

0,25

	
	2. 

- Ion Mg2+ và NO3- có nồng độ trong  tế bào rễ cao hơn trong dung dịch đất nên các ion này được rễ cây hấp thụ 1 cách chủ động qua kênh protein. 

- Quá trình hấp thu chủ động các ion này cần năng lượng ATP do tế bào rễ tạo ra. Do đó nếu điều kiện không thích hợp lượng ATP giảm mạnh => sự hấp thụ các ion này giảm theo.

- Khi pH đất thấp, như vậy đất có nhiều ion H+, loại ion này trao đổi với các ion khoáng dương trên bề mặt keo đất.Kết quả là các ion dương này ra dung dịch đất và dễ dàng bị rửa trôi.


	 0,5

0,25

0,25


Câu 2. (2,0 điểm). Quang hợp và hô hấp ở thực vật


Các nhà khoa học tách riêng tilacôit của lục lạp và đưa vào môi trường tương tự như chất nền của lục lạp. Theo dõi pH của môi trường chứa tilacôit ở các điều kiện khác nhau và thu được kết quả thể hiện ở hình bên. Trong đó, (i) là thời điểm bắt đầu chiếu sáng, (ii) là thời điểm một chất X được thêm vào môi trường đang được chiếu sáng.

a. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút tính từ khi bắt đầu thí nghiệm, pH của môi trường chứa tilacôit thay đổi như thế nào so với trước khi chiếu sáng? Giải thích.

b. X có thể là chất ức chế quá trình nào dưới đây? Giải thích. 

(1) Quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa 

(2) Quá trình tổng hợp enzim rubisco

(3) Quá trình truyền điện tử giữa hệ quang hóa I và II 

(4) Quá trình phân hủy NADPH

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2
	a. pH của môi trường chứa tilacôit tăng lên so với trước khi chiếu sáng               - Giải thích:

+ Khi chiếu sáng, xảy ra pha sáng của quá trình quang hợp



+ Chuỗi truyền điện tử ở màng tilacôit sẽ hoạt động và bơm ion H+ từ môi trường bên ngoài vào trong xoang tilacôit                                          


+ Do đó nồng độ H+ ở môi trường chứa tilacôit giảm nên pH của môi trường chứa tilacôit tăng lên so với trước khi chiếu sáng
	  0, 5

0,5

0,5



	
	 b. 
X là (3) -  Chất ức chế quá trình truyền điện tử giữa hệ quang hóa I và II                                                

- Giải thích: 

+ Ức chế quá trình truyền điện tử giữa hệ quang hóa II với hệ quang hóa I sẽ ngăn cản quá trình vận chuyển ion H+ vào trong xoang tilacôit 


+ Vì vậy, nồng độ H+ trong môi trường chứa tilacôit tăng (do các ion H+ được vận chuyển vào xoang tilacôit sẽ lại được đi ra ngoài môi trường qua kênh ATP synthetaza và tổng hợp lên ATP). 






+ Kết quả pH ở môi trường chứa tilacôit giảm   
	0,25

0,25




Câu 3. (2,0 điểm). Quang hợp và hô hấp ở thực vật


1. Sau đây là sơ đồ thể hiện mối tương quan giữa hình thành quả và cường độ hô hấp.

[image: image6.wmf]100%
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Thôøi gian

Cöôøng ñoä hoâ haáp


1. Đường cong hô hấp của quả

2. Đường cong tăng trưởng của quả

3. Đỉnh hô hấp bột phát

               
Hãy giải thích các đại lượng trong đồ thị và mối tương quan giữa các đại lượng đó.


2. Tại sao quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật CAM đều bị kìm hãm do hàm lượng ôxi cao, nhưng ở thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng mà thực vật CAM lại không có?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3
	1.

- Khi quả càng lớn cường độ hô hấp càng giảm (để tăng tích lũy chất dinh dưỡng) 

- Khi quả đạt kích thước tối đa và chuyển sang giai đoạn chín thì cường độ hô hấp tăng bột phát để phân giải các chất dự trữ trong quả. Sau đó cường độ hô hấp giảm dần

- Kích thước quả tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp
	0,5

0,25

0,25

	
	2.

 - Quang hợp ở thực vật C3 và CAM đều bị kìm hãm bởi hàm lượng O2 cao vì ở cả 2 loại thực vật này quang hợp đều xảy ra ở 1 loại lục lạp có trong tế bào mô giậu.

- Thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng vì có enzim cố định CO2 là rubisco, khi O2 cao nó có hoạt tính oxi hóa ( hô hấp sáng.

- Thực vật CAM: 

      + Enzim cố định CO2 đầu tiên là PEP cacboxilaza chỉ có hoạt tính cacbôxil hóa.

      + Quá trình cố định CO2, khử CO2 có sự phân định về thời gian ( không có hô hấp sáng.
	0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 4. (2,0 điểm). Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở thực vật.


1. Hãy giải thích tại sao phần phía ngoài của thân cây tre, nứa thường bền chắc hơn phía trong, nhưng ở cây thân gỗ thì ngược lại?


2. Ba thí nghiệm đã được thực hiện để điều tra sự điều hòa  tăng trưởng trong mầm  yến mạch. Ngoài các mầm yến mạch, vật liệu được sử dụng bao gồm: Thạch agar và nước ép từ mầm lúa mạch.Các mầm lúa mạch sau khi bố trí thí nghiệm được ủ 4 giờ trong bóng tối.

	Thí nghiệm 1
	    Thí nghiệm 2

	

	

	Thí nghiệm 3
	

	
	


- Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2?

- Hãy dự đoán sự sinh trưởng của mỗi nhóm thí nghiệm trong thí nghiệm 3?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4
	a.

- Tre là cây một lá mầm với bó mạch kín, còn thân cây gỗ là cây hai lá mầm với bó mạch hở

- Trong thân tre càng ra phía ngoài thì số lượng bó mạch càng nhiều, kích thước nhỏ, lòng mạch gỗ càng hẹp và dày hơn ( thân cây ở phía ngoài chắc hơn

- Ở thân cây gỗ: trong quá trình sinh trưởng thứ cấp, do hoạt động của tầng sinh mạch: các bó mạch gỗ sơ cấp được đẩy sâu vào trong lõi( gỗ lõi bao gồm các mạch gỗ sơ cấp thành rất dày, thấm nhiều lignhin trong khi ở phía ngoài là mô mềm vỏ và gỗ thứ cấp ( thành mỏng và yếu hơn)( phía ngoài kém bền hơn phía trong thân gỗ
	  0,25

0,25

0,5



	
	 b. 

- Thí nghiệm 1: Auxin sinh ra ở đỉnh sinh trưởng, ở 1 sinh trưởng bình thường, ở 2 dù bị cắt nhưng auxin vẫn có thể khuếch tán xuống, ở 3 không còn auxin nên không sinh trưởng.

 - Thí nghiệm 2: ở 4 – mầm sinh trưởng bình thường; ở 5 nước ép mầm lúa mạch chứa Auxin nên auxin khuếch tán từ miếng thạch xuống kích thích sinh trưởng; ở 6 miếng thạch không chứa Auxin nên không sinh trưởng.

- Kết quả thí nghiệm 3

7-  mầm sinh trưởng thẳng

8 -  mầm sinh trưởng cong về phía phải do miếng thạch chứa Auxin lệch về phía trái kích thích sinh trưởng của mầm phía bên trái.

9 – mầm sinh trưởng cong về phía trái do miếng thạch chứa Auxin đặt lệch về phía phải kích thích sinh trưởng các tế bào mầm bên phải.

10 – không sinh trưởng, do không có Auxin
	  0,25

0,25

0,5




Câu 5: (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

1. Sự xuất bào amilaza của tế bào ngoại tiết tuyến tụy do tác động độc lập của các phân tử Secretin, Cholecystokinin (CCK) và Vasoactive Intestinal Peptit (VIP) qua các thụ thể đặc hiệu tương ứng của chúng. Bốn thuốc A, B, C và D ức chế tiết amilaza của tuyến tụy, mỗi thuốc ức chế một con đường khác nhau trong bốn con đường: 


(1) Con đường tín hiệu Secretin, 

(2) Con đường tín hiệu CCK,


(3) Con đường tín hiệu VIP,


(4) Sự xuất bào. 


Để tìm hiểu cơ chế tác dụng của từng thuốc, các tế bào tuyến tụy được tách và nuôi trong môi trường có hoặc không có thuốc (A, B, C và D) và các chất (Secretin, CCK và VIP). Sau 24 giờ nuôi, sự tiết amilaza trong các môi trường được xác định như bảng dưới. Ô đánh dấu (×) là dữ liệu không được mô tả.
	
     Chất   

Thuốc
	Không có chất
	Secretin
	CCK
	VIP


	Không có thuốc
	Không tiết
	X
	Tiết
	X

	Thuốc A
	X
	X
	X
	Tiết

	Thuốc B
	Không tiết
	X
	X
	X

	Thuốc C
	X
	Không tiết
	X
	Tiết

	Thuốc D
	Không tiết
	Tiết
	X
	X



a. Hãy cho biết mỗi thuốc (A, B, C và D) ức chế tương ứng con đường nào (1, 2, 3 và 4) nêu trên. Giải thích.


b. Thuốc nào trong bốn thuốc (A, B, C và D) gây thải cacbohydrat nhiều nhất theo đường tiêu hóa. Giải thích.


2. Tăng nhịp thở là một triệu chứng khi bị ngộ độc bởi các chất có tính axit như aspirin. Giải thích tại sao dùng aspirin quá liều có thể tăng nhịp thở, và tại sao tăng nhịp thở dễ dẫn đến tai biến chết người.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5
	1. 

a. Cơ chế tác động của thuốc: 
- Thuốc C ức chế con đường (1) Con đường tín hiệu Secretin; vì bổ sung VIP gây tiết, Secretin không gây tiết, chứng tỏ thuốc C không ức chế sự xuất bào mà ức chế con đường tín hiệu của Secretin.

- Thuốc A ức chế con đường (2) Con đường tín hiệu CCK; vì bổ sung VIP gây tiết, chứng tỏ thuốc A không ức chế sự xuất bào; Thuốc C ức chế con đường tín hiệu Secretin, do đó, A ức chế con đường tín hiệu của CCK.

- Thuốc D ức chế con đường (3) Con đường tín hiệu của VIP; vì bổ sung Secretin gây tiết, chứng tỏ thuốc D không ức chế sự xuất bào. A ức chế con đường tín hiệu CCK, do đó, D ức chế con đường tín hiệu của VIP.

 - Thuốc B ức chế con đường (4) Sự xuất bào. Vì mỗi thuốc ức chế một con đường khác nhau, thuốc B ức chế con đường còn lại là sự xuất bào.

b. Thuốc B gây ra thải cacbohydrat nhiều nhất theo con đường tiêu hóa vì:  Tác dụng của thuốc B ức chế tiết amilaza mạnh nhất so với ba thuốc còn lại. Giảm tiết amilaza làm giảm tiêu hóa và hấp thu các chất cacbohydrat, dẫn đến tăng thải các chất cacbohydrat theo đường tiêu hóa.
	  0,25

0,25

0,25
0,25

0,5



	
	 2. - Dùng aspirin quá liều -> tăng H+ -> pH giảm -> kích thích trung khu hô hấp làm tăng nhịp thở và độ thở sâu. Điều này thúc đẩy thải CO2 ra khỏi phổi nhiều hơn, làm giảm nồng độ H2CO3 trong máu và tăng độ pH. 

- pH giảm kích thích các thụ thể ở động mạch chủ và động mạch cảnh  -> tăng nhịp tim để tăng máu giàu CO2 đưa đến phổi để thải ra ngoài-> tăng áp lực máu tác dụng lên thành mạch -> dễ đứt mạch máu -> tai biến chết người
	  0,25

0,25




Câu 6. (2,0 điểm). Tuần hoàn và miễn dịch


1. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở Người, các phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.

a. Máu chảy trong động mạch luôn là máu đỏ tươi và giàu O2.


b. Người lớn có chu kỳ tim ngắn hơn trẻ em.


c. Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ.


d. Khi từ đồng bằng lên vùng núi cao, số lượng hồng cầu trong máu giảm, gan sẽ tiết ra chất erythrôpôiêtin tác động đến lách làm tăng quá trình tạo hồng cầu.

2. Sự khác biệt giữa phân tử MHC- I và MHC- II trong trình diện kháng nguyên? Nếu một đứa trẻ sinh ra không có tuyến ức thì các tế bào có chức năng nào sẽ bị thiếu hụt? Giải thích?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	6
	1.

a. Sai. Máu trong động mạch phổi là máu đỏ thẫm, giàu CO2.

b. Sai. Trẻ em có chu kỳ tim ngắn hơn. 

     Trẻ em có tỉ lệ S/V lớn → tiêu hao năng lượng để duy trì thân nhiệt cao → để đáp ứng nhu cầu cơ thể tim phải đập nhanh hơn do đó chu kỳ tim ngắn hơn người lớn.

     Trẻ em có nhu cầu vật chất và năng lượng lớn để sinh trưởng và phát triển → để đáp ứng nhu cầu cơ thể tim phải đập nhanh hơn do đó chu kỳ tim ngắn hơn người lớn.

c. Đúng. Do máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp nên máu không đi xa đến các cơ quan và bộ phận ở xa tim → kích thước cơ thể nhỏ.

d. Sai. Khi lên núi cao, phân áp O2 giảm → giảm khả năng kết hợp và phân li của Hemoglobin với O2, hồng cầu vận chuyển được ít O2 hơn → để đáp ứng nhu cầu O2 của cơ thể,  thận (là chủ yếu-90%) và gan sẽ tiết ra hoocmon erythropoietin tác động đến tủy xương làm tăng quá trình tạo hồng cầu.
	  0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2. - MHC- I  gắn với kháng nguyên nội sinh tức là kháng nguyên tạo thành bên trong tế bào để trình cho tế bào T8 ( T độc) thông qua thụ thể CD8 tham gia vào đáp ứng miễn dịch tế bào. 
- MHC- II  gắn với kháng nguyên ngoại sinh tức là kháng nguyên được đưa vào sau đó chế biến rồi trình cho tế bào T4 ( Thỗ trợ) thông qua thụ thể CD4 tham gia vào đáp ứng miễn dịch thể dịch.

- Một đứa trẻ không có tuyến ức sẽ không có các tế bào T có chức năng. Không có tế bào T hỗ trợ giúp hoạt hóa các tế bào B đứa trẻ sẽ không thể sản sinh ra các kháng thể chống lại vi khuẩn ngoại bào. Hơn nữa, không có tế bào T gây độc hoặc thể bào T hỗ trợ, hệ miễn dịch của đứa trẻ sẽ không thể diệt được các tế bào nhiễm virut.
	0,25

0,25

0,5


Câu 7. (2,0 điểm). Bài tiết, cân bằng nội môi

1. Một thanh niên uống thuốc lợi tiểu quá nhiều, có hai phương pháp được đưa ra để chữa cho người thanh niên đó như sau: 


(1) Truyền dung dịch sinh lý đẳng trương.


(2) Cho uống dung dịch giống giao cảm.


Theo em nên chọn phương pháp nào để chữa cho người thanh niên đó? Tại sao? 


2. Một người nghi mắc bệnh tiểu đường, không ăn uống gì để đi xét nghiệm máu. Khi xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo nồng độ glucagôn cao, nồng độ insulin thấp. Vậy, người đó có nguy cơ mắc tiểu đường không? Giải thích.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7
	1. - Chọn truyền dung dịch sinh lý đẳng trương cho bệnh nhân.
- Vì : Do uống thuốc lợi tiểu quá nhiều làm tăng khối lượng nước tiểu, giảm khối lượng máu do mất nước. Do vậy chỉ cần truyền dung dịch sinh lý đẳng trương để bù nước cho cơ thể đã mất.

- Nếu cho uống thuốc có tác dụng giống giao cảm thì sẽ làm tim đập nhanh và mạnh lên làm tăng huyết áp, làm tăng áp suất lọc ở cầu thận sẽ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.
	0,5
0,25

0,25

	
	2. - Xét nghiệm cho thấy người đó không mắc bện tiểu đường.
- Tham gia điều hòa lượng glucôzơ trong máu có sự tham gia của 2 hoocmôn ở tuyến tụy là: insulin và glucagôn. 

+ Khi nồng độ glucôzơ trong máu cao thì tuyến tụy tiết insulin chuyển hóa glucôzơ thành glicôgen → giảm đường huyết.

+ Khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp thì tuyến tụy tiết glucagôn chuyển hóa glicôgen thành glucôzơ → tăng đường huyết.

- Do không ăn uống nên hàm lượng glucôzơ trong máu giảm. Hàm lượng glucôzơ trong máu sẽ được gan bù lại nhờ chuyển glicôgen dự trữ thành glucôzơ. 

- Vì thế khi xét nghiệm máu thì cho kết quả là nồng độ glucagôn cao, nồng độ insulin thấp là đúng theo sự điều chỉnh bình thường về lượng glucozơ trong máu
	0,25
0,25

0,25

0,25


Câu 8. (2,0 điểm). Cảm ứng ở động vật


1. Trong quá trình truyền tin qua xinap, điện thế kích thích màng trước xinap giải phóng chất môi giới tác động lên kênh ion chỉ diễn ra trong 1mili giây ( 1/1000s), còn điện thế màng sau xinap lại kéo dài tới 15mili giây. Vì sao có hiện tượng này và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động truyền tin qua xinap?


2. Các đồ thị a, b, c dưới đây thể hiện sự biến đổi điện thế màng theo thời gian của một tế bào thần kinh khi nhận được các kích thích nhất định. Em hãy nêu và giải thích sự biến đổi điện thế màng trong các trường hợp đó? 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	8
	1. - Vì khe xinap hẹp, nồng độ chất môi giới giải phóng cao, cơ chế tác động đơn giản…nên thời gian tác động nhanh.

- Khi kênh Na+ mở ở màng sau, do chênh lệch nồng độ lớn, Na+ tràn vào gây đảo cực, ngay khi kênh đã đóng lại thị sự sự đảo cực vẫn tiếp tục duy trì một thời gian nữa mới tái phân cực trở lại.

- Ý nghĩa: Gây ra hiện tượng cộng kích thích theo thời gian

Nếu màng trước xinap bị kích thích liên tục sẽ gây hiệu ứng cộng dồn, sự kích thích tác động lên màng sau càng lớn làm noron phía sau hưng phấn. Đây là lợi thế của xinap hóa học so với xinap điện, gây hiệu quả truyền tin rất đa dạng tùy thuộc và cường độ và nhịp điệu của kích thích.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	
	2.  - Đồ thị hình a: biên độ của điện thế màng tăng- tăng phân cực.

       + Khi có kích thích, nhiều kênh K+ trên màng tế bào mở, tăng sự khuếch tán của K+ ra khỏi tế bào. Mặt trong của màng trở nên âm hơn so với mặt ngoài từ đó gây tăng phân cực

- Đồ thị hình b: biên độ của điện thế màng giảm- khử cực

       + Khi có kích thích, kênh Na+ mở. Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào nhưng không đủ ngưỡng gây đảo cực mà chỉ gây khử cực, giảm biên độ điện thế màng

- Đồ thị hình c: điện thế màng thay đổi theo thứ tự khử cực, đảo cực, tái phân cực (xuất hiện điện thế họat động)

       + Khi kích thích đạt ngưỡng hoặc trên ngưỡng đã làm tăng tính thấm của màng với Na+ đủ để gây khử cực, đảo cực. Sau đó, kênh Na+ đóng, kênh K+ mở, K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài gây hiện tượng tái phân cực.
	  0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 9. (2,0 điểm). Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật


1. Ở người, trong bệnh cường giáp (Badơđô), tại sao khi hoocmôn kích giáp (TSH) từ tuyến yên càng giảm tiết thì biến chuyển của bệnh càng nặng thêm?

2.  Những phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích?


a. Nếu đưa một chất phong bế thụ thể của progesterone vào cơ thể phụ nữ sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì sẽ gây sảy thai.


b. Giai đoạn đầu thai kỳ, với nồng độ cao của HCG, có liên quan đến ức chế sự tiết GnRH từ tuyến yên của cơ thể mẹ và như vậy, chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể mẹ bị loại bỏ.


c. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì sẽ gây sảy thai.


d. Nồng độ estrogen và progesterone tăng dần trong quá trình mang thai và đạt mức cao nhất vào lúc sinh thai nhi.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	1. - Bệnh Badơđô ở người là do tuyến giáp tiết ra tirôxin quá nhiều. Nguyên nhân tirôxin ở những bệnh nhân này tiết nhiều không phải do TSH từ tuyến yên tiết ra mà là do một globulin miễn dịch - TSI.

- TSI có tác động giống như TSH, nó gắn vào thụ thể của tế bào tuyến giáp thay thế TSH làm cho tuyến giáp tăng tiết nhiều tiroxin lên gấp từ 5-15 lần bình thường trong khi lượng TSH từ tuyến yên tiết ra dần giảm đi. Do đó, khi lượng TSH từ tuyến yên tiết ra càng giảm tức lượng TSI tiết ra càng tăng dẫn đến tirôxin tiết ra càng nhiều, biến chuyển của bệnh càng nặng thêm.
	  0,5

0,5



	
	 2. a. Đúng.

- Progesteron có vai trò phát triển niêm mạc tử cung và duy trì phôi thai phát triển trong tử cung.                                             

 - Nếu thụ thể của progesteron bị phong bế thì progesteron không tác động được lên niêm mạc tử cung, gây sảy thai.    

b. Đúng.

Chính HCG đã kích thích duy trì thể vàng phát triển giai đoạn đầu và chính thể vàng đã tiết ra progesteron và estrogen với nồng độ khá cao đã ức chế sự tiết GnRH từ tuyến yên của cơ thể mẹ và như vậy, chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể mẹ bị loại bỏ.

c. Đúng.

- HCG có vai trò duy trì sự phát triển của thể vàng. Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung qua đó duy trì sự phát triển của phôi thai.                                  

- Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào cơ thể thì thể vàng tiêu biến làm progesteron và estrogen giảm, do vậy không duy trì được sự phát triển niêm mạc tử cung và gây sảy thai.  



d. Sai. Vì trong quá trình mang thai hai hoocmon này tăng lên nhưng chỉ đạt cao nhất trong tháng cuối và trước lúc sinh vài ngày thì nồng độ hai hoocmon này giảm đột ngột.
	  0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 10. (2,0 điểm). Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử

1. Chức năng của riboxom là do thành phần protein hay rARN quy định? Đặc điểm nào về cấu trúc đã giúp thành phần này thực hiện các chức năng cụ thể như thế nào?


2. Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo một loại mARN gồm 3 nucleotide GUA lặp lại nhiều lần kiểu GUAGUAGUAGUA... và 1 loại mARN gồm 3 loại nucleotide AGA lặp lại nhiều lần kiểu AGAAGAAGAAGA...rồi cho vào ống nghiệm với đầy đủ các thành phần cần thiết để các loại ARN này dịch mã. Hãy dự đoán các chuỗi polypeptide được tổng hợp ra từ 2 loại ARN này sẽ khác nhau như thế nào về số loại chuỗi polypeptide? Giải thích. Quá trình dịch mã của các loại ARN tổng hợp nhân tạo kiểu này có gì khác biệt so vs quá trình dịch mã của mARN trong tế bào?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	10
	1. Cấu trúc và chức năng của ribosome phụ thuộc vào các rARN nhiều hơn vào các protein của ribosome. Do có cấu trúc mạch đơn, một phân tử ARN có thể liên kết hydro với chính nó hoặc với các phân tử ARN khác giúp nó thực hiện chức năng: 

- Liên kết ARN- ARN tại bề mặt tiếp giáp giữa hai tiểu phần riboxom đã giữ các tiểu phần riboxom với nhau. 

- Liên kết rARN-mARN tạo nên việc đính kết mARN vào riboxom.

- Liên kết bổ sung trong nội phân tử ARN giúp duy trì cấu hình không gian của ARN và các nhóm chức dọc phân tử của nó; nhờ đó rRNA xúc tác phản ứng hình thành liên kết peptide trong quá trình dịch mã.
	  0,25

0,25

0,25

0,25



	
	 2. -
mARN nhân tạo gồm nucleotide GUA lặp lại nhiều lần kiểu (GUA)n... dịch mã trong ống nghiệm sẽ tạo ra đc 2 loại chuỗi axit amin khác nhau vì chỉ có 2 khung đọc mở. mARN gồm 3 loại nucleotide AGA lặp lại nhiều lần kiểu (AGA)n dịch mã trong ống nghiệm cho ra 3 loại chuỗi axit amin (chuỗi polypeptide) vì cả 3 khung đều đọc mở. 

-
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt là do trên mARN nhân tạo không có tín hiệu ở đầu 5’ để ribosome có thể liên kết và định vị chính xác điểm khởi đầu dịch mã. Với trình tự mARN như trên thì có thể có 2 khung đọc mở: (1) bắt đầu từ GUA, GUA,... cho ra 1 chuỗi polypeptide gồm 1 loại axit amin; (2) bắt đầu đọc từ U sẽ cho ra mã kết thúc là UAG, UAG là các mã kết thúc ko cho ra protein; (3) đọc từ A sẽ cho ra AGU, AGU,... sẽ cho ra 1 chuỗi polypeptide gồm 1 loại axit amin khác. Đối vs loại mARN kiểu (AGA)n có 3 khung đọc mở. 

-
Trong tế bào, mỗi mARN khi dịch mã chỉ cho ra 1 loại chuỗi polypeptide vì ribosome nhận biết ra trình tự nu đặc biệt ở đầu 5’ của mARN và khởi đầu dịch mã từ 1 bộ ba khởi đầu (AUG), trong khi đó các mARN nhân tạo kiểu này ko chứa các trình...để ribosome có thể nhận biết đc điểm khởi đầu dịch mã duy nhất như trong tế bào. Do vậy, ribosome có thể khởi đầu phiên mã một cách tùy tiện tại bất cứ vùng nào của mARN. Kết quả à cùng một mARN có thể dịch mã ra các loại polypeptide khác nhau về trình tự axit amin cũng như về chiều dài chuỗi polypeptide. 
	  0,25

0,5

0,25
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